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TÊN BÀI DẠY:

CHƯƠNG 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ 

TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII
BÀI 1. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN Ở CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Lịch sử 8
Thời gian thực hiện: 3 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 
- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Bắc Mỹ

2. Năng lực

* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống; tự đặt ra mục tiêu học tập để nỗ lực phấn đấu thực hiện. 

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ kết hợp với thông tin, hình ảnh để trình bày những vấn đề đơn giản trong đời sống, khoa học...
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.

* Năng lực Lịch sử
- Tìm hiểu lịch sử thông qua việc sưu tầm, xử lí thông tin, tư liệu và hình ảnh để xác định trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biể từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

- Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp, Mỹ.

- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc tìm hiểu thông tin, tư liệu và hình ảnh để trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa và tính chất của các cuộc cách mạng tư sản ở Anh, Bắc Mỹ, Pháp.

3. Phẩm chất
- Yêu nước: yêu gia đình, quê hương, đất nước; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên,có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ liêng liêng của Tổ quốc.
- Nhân ái: tích cực, chủ động tham gia các hoạt động từ thiện và hoạt động phục vụ cộng đồng; cảm thông, sẵn sàng giúp đỡ mọi người; cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

- Chăm chỉ: Ý thức học tập nghiêm túc, có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hàng ngày.

- Trách nhiệm: thông qua việc đánh giá các sự kiện, nhân vật lịch sử một cách khách quan (dựa trên cơ sở khai thác các thông tin, tư liệu và hình ảnh).

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Hình 1.1. Lược đồ địa điểm một số cuộc cách mạng tư sản trên thế giới nửa sau thế lỉ XVI - XVIII. 
- Hình 1.2. Vua Sác-lơ tại Nghị viện Anh vào ngày 4/1/1642

- Hình 1.3. Sơ đồ những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Anh

- Hình 1.4. Lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
- Hình 1.5. Sơ đồ những sự kiện chính trong Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Hình 1.6. Đại biểu 13 thuộc địathông qua bản Tuyên ngôn Độc lập.

- Hình 1.7. Tuyên ngôn Độc lập (ngày 4/7/1776)

- Hình 1.8. Ba đẳng cấp ở Pháp trước cách mạng

- Hình 1.9. Vua Lu-i XVI (1754-1793)

- Hình 1.10. Sơ đồ những sự kiện chính của Cách mạng tư sản Pháp

- Hình 1.11. Nhân dân Pa-ri phá ngục Ba-xti – Biểu tượng của nền quân chủ Pháp vào ngày 14/7/1789
- Phiếu học tập, bảng phụ ghi câu hỏi thảo luận nhóm và bảng nhóm cho HS trả lời.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
- Sách giáo khoa, vở ghi
- Hoàn thành phiếu bài tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a. Mục tiêu: Tạo tình huống giữa cái đã biết và chưa biết nhằm tạo hứng thú học tập cho HS.
b. Nội dung: GV đặt các câu hỏi kích thích sự tư duy cho HS trả lời.
c. Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi GV đặt ra.
d. Cách thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV: Cho học sinh xem 1 số hình ảnh và cho biết những hình ảnh sau đây nói đến sự kiện nào trên thế giới.
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  Hình 2
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 Hình 4
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 Hình 6
HS: Lắng nghe và tiếp cận nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS quan sát hình để trả lời câu hỏi.

GV quan sát, đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

Hình 1: Cách mạng tư sản Anh

Hình 2: Cách mạng tư sản Anh

Hình 3: Cách mạng tư sản Pháp

Hình 4: Cách mạng tư sản Pháp

Hình 5: Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

Hình 6: Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV: Chuẩn kiến thức và dẫn vào bài mới

HS: Lắng nghe, vào bài mới: Đến giữa thế kỉ XVI, nền quân chủ châu Âu đối mặt với nhiều thách thức: Sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhu cầu khẳng định vị trí chính trị của giai cấp tư sản, những tư tưởng tự do của trào lưu Khai sáng, Trong bối cảnh đó, cuộc cách mạng tư sản đầu tiên đã nổ ra ở Nê-đéc-lan. Sau Nê-đéc-lan, cách mạng diễn ra ở Anh, Bắc Mỹ, Pháp. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc cách mạng? Đặc điểm và ý nghĩa của các cuộc cách mạng đó là gì?  Để biết được những điều này, lớp chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

Hoạt động 2.1. Cách mạng tư sản Anh
a. Mục tiêu:
- HS trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, tính chất và ý nghĩa cuộc CMTS Anh.
- Nêu được một số đặc điểm chính trị của cuộc CMTS tiêu biểu ở Anh.
b. Nội dung: 

- Quan sát hình  kết hợp kênh chữ SGK, suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV gọi HS đọc nội dung mục 1 SGK.
* GV yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Xác định các địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Anh. 
- Vì sao Cách mạng tư sản Anh bùng nổ?
- Vì sao sự kiện xử tử vua Sác-lơ I năm 1649 được coi là đỉnh cao của cuộc Cách mạng tư sản Anh?
- Cuộc Cách mạng tư sản Anh bắt đầu ở đâu? Diễn ra khi nào?

- Cách mạng tư sản Anh do ai lãnh đạo? Lực lượng nào đã ủng hộ tham gia Cách mạng?
- Quan sát sơ đồ 1.3, em hãy nêu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Anh?
- Cách mạng tư sản Anh đạt được kết quả gì? 

- Quân chủ chuyên chế là gì?

- Quân chủ lập hiến là gì?

- Sự khác biệt cơ bản giữa hình thức quân chủ chuyên chế và quân chủ lập hiến là gì?

- Tính chất nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là gì?

- Cuộc Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa như thế nào?
- Nêu tính chất và đặc điểm của cuộc cách mạng tư sản Anh.
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS quan sát hình và đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
HS đọc SGK, quan sát hình..
- Xác định các địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Anh: HS lên xác định trên lược đồ hình 1.1
- Cách mạng tư sản Anh bùng nổ vì: Đến thế kỉ XV - XVI, nền kinh tế Anh phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Xã hội Anh có những biến động lớn.
- Sự kiện xử tử vua Sác-lơ I năm 1649 được coi là đỉnh cao của cuộc Cách mạng tư sản Anh: Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt được đỉnh cao vì vua Sác-lơ I bị xử tử chế độ cộng hòa được thiết lập.

- Tháng 8/1642, cuộc Cách mạng bùng nổ ở Anh
- Cách mạng tư sản Anh do giai cấp tư sản hoặc tầng lớp đại diện cho phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa lãnh đạo.
- Những sự kiện chính của cách mạng tư sản Anh là: 
+ Năm 1642: Cách mạng bùng nổ

+ Năm 1648: Phe Nghị viện đánh bại quân đội của nhà vua.

+ Năm 1649: Vua Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa.
+ Năm 1653: Ô. Crôm-oen thiết lập chế độ độc tài quân sự.

+ Năm 1660: Sau khi Ô. Crôm-oen mất, chế độ quân chủ phục hưng.

+ Năm 1688: Nghị viện đảo chính. Chế độ quân chủ lập hiến được thành lập.
- Cách mạng tư sản Anh đạt được kết quả là: Cuộc cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
- Quân chủ chuyên chế là Quân chủ chuyên chế, chế độ quân chủ tuyệt đối, là chính thể mà quân chủ nắm thực quyền. Hiến pháp không tồn tại hoặc không hề có tác dụng trong chế độ này. Chế độ quân chủ chuyên chế đã có mặt từ thời cổ đại và phát triển mạnh tại các quốc gia phong kiến phương Đông.
- Quân chủ lập hiến là chế độ chính trị trong đó quyền lực của nhà vua (hoàng đế, nữ hoàng, quốc vương...) bị quyền lập pháp của nghị viện hạn chế bằng hiến pháp. Trong chế độ quân chủ lập hiến, quyền lực của nhà vua bị hạn chế, vai trò cuaa Nghị viện được thừa nhận.
- Sự khác biệt cơ bản giữa hình thức quân chủ chuyên chế và quân chủ lập hiến là:

+ Quân chủ chuyên chế là do vua nắm mọi quyền hành.

+ Quân chủ lập hiến thì vẫn có vua đứng đầu nhưng người nắm mọi quyền hành lại không phải vua mà là các giai cấp tư sản và quý tộc mới.

- Tính chất nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là:

+ Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.

+ Cách mạng tư sản Anh là thắng lợi của chế độ xã hội mới

- Cuộc Cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa và tác động là: Mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển mạnh mẽ, đồng thời cổ vũ cho nhân dân các nước Âu - Mỹ đứng lên làm cách mạng.
- Tính chất và đặc điểm của cuộc cách mạng tư sản Anh:

Tính chất: 

+ Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
+ Cách mạng tư sản Anh là thắng lợi của chế độ xã hội mới.

Đặc điểm: Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức nội chiến.
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
* GV mở rộng: 
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Vào ngày này năm 1649, tại Luân Đôn, vua Charles I đã bị chặt đầu vì tội phản quốc.
Charles lên ngôi vua nước Anh vào năm 1625 sau cái chết của cha mình, Vua James I. Trong năm đầu tiên trị vì, Charles đã xúc phạm các thần dân theo đạo Tin lành của mình bằng cách kết hôn với Henrietta Maria, một công chúa nước Pháp theo Công giáo. Sau đó, ông đã phản ứng với sự phản đối chính trị dưới sự cai trị của mình bằng cách giải tán Nghị viện nhiều lần và năm 1629 quyết định cai trị mà hoàn toàn không có Nghị viện. Năm 1642, cuộc đấu tranh quyết liệt giữa nhà vua và Nghị viện để giành quyền lực tối cao đã dẫn đến sự bùng nổ của cuộc nội chiến đầu tiên ở Anh.
Các nghị sĩ được dẫn đầu bởi Oliver Cromwell, người có lực lượng Ironsides đáng gờm đã giành chiến thắng quan trọng trước lực lượng Hoàng gia của nhà vua tại Marston Moor năm 1644 và tại Naswards năm 1645. Là một thủ lĩnh của Quân đội
Kiểu Mới trong cuộc nội chiến Anh lần thứ hai, Cromwell đã giúp đẩy lùi cuộc xâm lược vào Scotland của quân đội Hoàng gia, và vào năm 1646, Charles đã đầu hàng trước quân đội Scotland. Năm 1648, Charles bị buộc phải xuất hiện trước một tòa án tối cao do kẻ thù của ông kiểm soát, tại đó ông đã bị kết tội phản quốc và bị kết án tử hình. Đầu năm sau, ông bị chém đầu.
	1. Cách mạng tư sản Anh
a. Nguyên nhân:

- Đến thế kỉ XV - XVI, nền kinh tế Anh phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. Xã hội Anh có những biến động lớn.

- Truyền thống chính trị thỏa hiệp giữa vua và Nghị viện được hình thành từ thế kỉ XIII đã không được duy trì. Vua Sác-lơ I không triệu tập Nghị viện suốt 11 năm( Bất ổn về chính trị.

- Nghị viện từ chối yêu cầu tăng thuế của vua Sác-lơ I và thông qua luật hạn chế quyền lực của nhà vua.
b. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm:

- Kết quả: Chính quyền quân chủ lập hiến được xác lập tại nước Anh thay cho chế độ quân chủ chuyên chế.
- Ý nghĩa: 

+ Mở đường cho nền kinh tế tư bản ở nước Anh phát triển, chấm dứt nền cai trị chuyên chế.
+ Đồng thời cổ vũ cho nhân dân các nước Âu - Mỹ đứng lên làm cách mạng.
- Tính chất: 

+ Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
+ Cách mạng tư sản Anh là thắng lợi của chế độ xã hội mới.

- Đặc điểm: Cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức nội chiến. 


Hoạt động 2.2: Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
a. Mục tiêu:  
- Xác định được địa điểm, nguyên nhân diễn ra cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
- Nêu được kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.
b. Nội dung: 
- Quan sát hình kết hợp kênh chữ SGK, suy nghĩ để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của GV.
d. Cách thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV gọi HS đọc nội dung mục 2 SGK.
* GV chia lớp làm 6 nhóm, yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, thảo luận nhóm trong 5 phút để trả lời theo nội dung sau:
- Nhóm 1,2,3: 
+ Kể tên 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.

+ Xác định trên lược đồ 1.4 địa điểm diễn ra cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
+ Tại sao nhân dân thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ quyết định tiến hành cuộc Chiến tranh giành độc lập? Theo em, xung đột quan trọng nhất giữa đế quốc Anh và nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?
+ Quan sát sơ đồ 1.5, em hãy nêu những sự kiện chính trong chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Nhóm 4,5,6: 
+ Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đã đạt được những kết quả gì?
+ Trình bày ý nghĩa, tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh.
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

* HS quan sát hình 1.3, 1.4 và thông tin trong bài, suy nghĩ, thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
*Sau khi HS có sản phẩm, GV cho các HS trình bày sản phẩm của mình trước lớp:
- Nhóm 1,2,3:
+ Tên 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ: Ma-xa-chu-xet, Niu-ham-sai, Rốt-ai-len, Con-nếch-ti-cớt, Niu oóc, Pen-xin-va-ni-a, Niu-giơ-xi, Đơ-la-oa, Mê-ri-len, Viếc-ghi-ni-a, Ca-rô-lin-na-bắc, Ca-rô-lin-na-nam, Gioóc-gi-a.
+ Địa điểm diễn ra cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ:

Bô-xtơn: Nơi diễn ra sự kiện “Tiệc trà Bô-xtơn” ngày 16/12/1773.
Phi-la-đen-phi-a: Nơi đại biểu 13 thuộc địa thông qua Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố tách khỏi đế quốc Anh ngày 4/7/1776.
I-oóc-tao: nơi quân đội Anh đầu hàng tướng G. Oa-sinh-tơn năm 1781.

+ Nhân dân thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ quyết định tiến hành cuộc Chiến tranh giành độc lập vì: 
Mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển tự do nền kinh tế tư bản chủ nghĩa của nhân dân thuộc địa 

Thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật hà khắc như: đạo luật đường, đạo luật thuế tem, cấm khai hoang về phía tây,...

+ Xung đột quan trọng nhất giữa đế quốc Anh và nhân dân các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là: Ách thống trị của đế quốc Anh đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do và cản trở sự phát triển kinh tế của nhân dân thuộc địa.
+ Những sự kiện chính trong chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là:
Tháng 12/1773: Sự kiện trà Bô-xtơn

Tháng 4/1775: Chiến tranh bắt đầu

Ngày 4/7/1776: Tuyên ngôn độc lấp được thông qua tại Phi-la-đen-phi-a. Hợp chúng quốc Mỹ được thành lập.

Tháng 10/1781: Quân đội Anh đầu hàng sau trận I-oóc-tao.

Tháng 9/1783: Hiệp ước Pa-ri được kí kết. Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.

- Nhóm 4,5,6: 
+ Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ đã đạt được những kết quả là: 

Chiến tranh giành độc lập thắng lợi hoàn toàn.
Hiệp ước Pa-ri được kí kết: Anh công nhận độc lập của 13 thuộc địa, chấm dứt nền cai trị chuyên chế của Anh ở Bắc Mỹ.
+ Ý nghĩa, tính chất, đặc điểm của cuộc chiến tranh.
Ý nghĩa: 

Một quốc gia mới ra đời: Hợp chúng quốc Mỹ.
Tuyên ngôn Độc lập xác định quyền con người và quyền độc lập của các thuộc địa.
Mở đường cho nền kinh tế tư bản ở Bắc Mỹ phát triển.
Tính chất: Cuộc chiến tranh này mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản.

Đặc điểm: là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.

*HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.

	2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
a. Nguyên nhân:

- Mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển tự do nền kinh tế tư bản chủ nghĩa của nhân dân thuộc địa 

- Thực dân Anh ban hành nhiều đạo luật hà khắc như: đạo luật đường, đạo luật thuế tem, cấm khai hoang về phía tây,...

b. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm:

- Kết quả: 

+ Chiến tranh giành độc lập thắng lợi hoàn toàn.
+ Hiệp ước Pa-ri được kí kết: Anh công nhận độc lập của 13 thuộc địa, chấm dứt nền cai trị chuyên chế của Anh ở Bắc Mỹ.
- Ý nghĩa: 

+ Một quốc gia mới ra đời: Hợp chúng quốc Mỹ.
+ Tuyên ngôn Độc lập xác định quyền con người và quyền độc lập của các thuộc địa.
+ Mở đường cho nền kinh tế tư bản ở Bắc Mỹ phát triển.
- Tính chất: Cuộc chiến tranh này mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản.

- Đặc điểm: là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc.


Hoạt động 2.3. Cách mạng tư sản Pháp
a. Mục tiêu:
- Xác định được địa điểm, nguyên nhân diễn ra cuộc Cách mạng tư sản Pháp.
- Nêu được kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của cuộc Cách mạng tư sản Pháp.

b. Nội dung: 

- Quan sát hình  kết hợp kênh chữ SGK, suy nghĩ cá nhân để trả lời các câu hỏi của giáo viên. 
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c. Sản phẩm: Trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV gọi HS đọc nội dung mục 3 SGK.
* GV yêu cầu HS quan sát hình và thông tin trong bài, lần lượt trả lời các câu hỏi sau:
- Cho biết 3 đẳng cấp ở Pháp trước cách mạng.

- Đẳng cấp nào chiếm tỉ lệ nhiều nhất? Bao nhiêu %?
- Xác định các nguyên nhân dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp.
- Theo em, Cách mạng tư sản Pháp cần phải giải quyết những vấn đề gì?
- Em hãy nêu những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp.
- Em hãy trình bày kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của Cách mạng tư sản Pháp.
- Theo Lê-nin: Cách mạng Pháp xứng đáng là một cuộc đại cách mạng. Em có đồng ý với nhận xét này không? Vì sao?
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

* HS quan sát hình và đọc kênh chữ trong SGK, suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
- 3 đẳng cấp ở Pháp trước cách mạng là:

+ Đẳng cấp thứ nhất: Tầng lớp giáo sĩ nhà thờ Thiên Chúa giáo. Không phải đóng thuế, được quyền thu thuế, được hưởng mọi quyền lợi.

+ Đẳng cấp thứ hai: Tầng lớp quý tộc. Không phải đóng thuế, được quyền thu thuế, được hưởng mọi quyền lợi.

+ Đẳng cấp thứ ba: Bao gồm giai cấp tư sản, giới trung lưu, dân nghèo thành thị, nông dân. Phải đóng thuế và không được hưởng quyền lợi.
- Đẳng cấp thứ ba chiếm tỉ lệ nhiều nhất (97%)

- Xác định các nguyên nhân dẫn đến Cách mạng tư sản Pháp: 

+ Tình hình nông nghiệp: lạc hậu, nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.

+ Tình hình công nghiệp, thương nghiệp:
Phát triển nhưng bị cản trở bởi chính sách thuế của nhà vua.
Tiền tệ và đơn vị đo lường không thống nhất, ngân sách thâm hụt.
+ Mâu thuẫn xã hội: đẳng cấp thứ ba bất bình với chính sách của nhà vua và hai đẳng cấp trên.
- Cách mạng tư sản Pháp cần phải giải quyết những vấn đề là: Cách thức giải quyết mâu thuẫn kinh tế, xã hội của vua Lu-i XVI: triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp với hy vọng có thể đạt được sự đồng thuận trong việc tăng thuế cũ và đặt ra thuế mới => Hội nghị giải tán vì sự tranh cãi giữa các đẳng cấp.
- Những sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp:
+ Ngày 14/7/1789: Cách mạng bùng nổ

+ Tháng 8/1789: Quốc hội lập hiến công bố Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

+ Tháng 9/1792: Chế độ phong kiến bị lật đổ. Nền cộng hòa được thành lập.

+ Tháng 1/1793: Vua Lu-i XVI bị xử tử. Liên minh phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp.

+ Tháng 7/ 1793: Rô-be-spie thiết lập nền chuyên chính cách mạng, đánh bại liên minh phong kiến châu Âu.

+ Tháng 7/1794: Rô-be-spie bị lật đổ. Cách mạng thoái trào.

+ Năm 1799: Na-pô-lê-ông nắm quyền. Cách mạng kết thúc.

- Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm của Cách mạng tư sản Pháp là:

+ Kết quả: 

Xoá bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập nền cộng hoà.
Bảo vệ được thành quả cách mạng
+ Ý nghĩa: 

Khẳng định các quyền tự do dân chủ của công dân
Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nước Pháp phát triển.
Ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử châu Âu suốt thế kỉ XIX
+ Tính chất và đặc điểm: Cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức nội chiến và chiến tranh bảo vệ tổ quốc.

- Theo Lê-nin: Cách mạng Pháp xứng đáng là một cuộc đại cách mạng. 
Đồng ý với nhận xét của V.I. Lênin: “Cách mạng Pháp xứng đáng là một cuộc đại cách mạng”. Vì:
+ Cách mạng tư sản Pháp đã giải quyết triệt để những nhiệm vụ dân tộc và dân chủ đặt ra cho nước Pháp vào cuối thế kỉ XVIII, cụ thể là:
Nhiệm vụ dân tộc: Thống nhất lãnh thổ, hình thành thị trường dân tộc thống nhất, qua đó để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa; đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng.
Nhiệm vụ dân chủ: xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế, xác lập nền dân chủ tư sản; xóa bỏ chế độ đẳng cấp, ban hành các quyền tự do, bình đẳng; đảm bảo quyền tư hữu về ruộng đất cho nông dân.
+ Thắng lợi của Cách mạng tư sản Pháp không chỉ đưa đến những thay đổi sâu rộng trong phạm vi nước Pháp mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong tiến trình lịch sử châu Âu (nói riêng) và nhân loại (nói chung). Ví dụ như:
Những tư tưởng tiến bộ trong trào lưu Triết học Ánh sáng ở Pháp đã được đón nhận nồng nhiệt ở nhiều nơi trên thế giới, làm cho thế kỉ XVIII đi vào lịch sử với tên gọi “thế kỉ Ánh sáng”.
Cổ vũ phong trào đấu tranh chống phong kiến ở các nước châu Âu; để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho phong trào cách mạng ở các nước, …
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và chốt lại nội dung chuẩn kiến thức cần đạt.
* GV mở rộng: 
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Vụ xử tử vua Lu-i XVI cùng hoàng hậu Marie xảy ra vào những năm đầy biến động của cuộc đại cách mạng Pháp. Với việc xử tử này, nước Pháp đã thoát khỏi đêm trường trung cổ của chế độ phong kiến, bước sang chế độ tư bản.
Rất nhiều tư liệu lịch sử và văn học đã mô tả cuộc sống ăn chơi xa hoa và trụy lạc của cặp vợ chồng vua Lu-i XVI và hoàng hậu Marie Antoinette. Vốn là vị vua bất tài, nổi tiếng đần độn, hầu hết thời gian của nhà vua dành cho việc vui chơi săn bắn, tiệc tùng.
Việc chi tiêu cho cuộc sống hoang dâm vô độ của nhà vua đã ngốn một khoản ngân sách khá lớn, khiến quốc khố ngày càng thiếu hụt. Nhà vua sẵn sàng lấy 4 tỉ quan (tiền Pháp) trong ngân khố quốc gia chi tiêu cho việc làm đẹp lòng một quý bà.

Số tiền đó nhiều gấp 2 lần chi phí cho việc nước Pháp tham gia cuộc chiến tranh ở Bắc Mỹ. Để thỏa mãn thú săn bắn, Lu-i XVI đã nuôi tới 1.600 con ngựa, mấy nghìn con chó và phải tuyển 1.400 người để chuyên chăm sóc đàn ngựa khổng lồ đó.

Mỗi lần vua đi săn, không ít người dân vô tội đã mất mạng do không tránh kịp cơn lốc của đàn ngựa chiến và đàn chó săn. Khi dự tiệc hoặc đi săn bắn nhà vua luôn tỏ ra hăng say, nhưng mỗi khi thiết triều thì ông ta lại ngồi đờ ra như kẻ ngơ ngẩn, mất hồn.

Dưới con mắt người dân lao động Pháp, cung đình dưới triều Lu-i XVI là nơi tạo ra tội ác, là nguồn gốc của sự hủ hóa, là sào huyệt của bạo chúa. Bởi vậy mà họ đã coi nhà vua là kẻ thù không đội trời chung.

Đêm trường trung cổ dưới triều vua Lu-i XVI đã đến đỉnh điểm của sự thối nát và một cuộc cách mạng tất yếu phải xảy ra. Cuộc đại cách mạng tư sản Pháp đã phá tan nhà ngục Bastille, công bố bản “Tuyên ngôn Nhân quyền”, lôi vua Lu-i XVI cùng với hoàng hậu Marie Antoinette ra xử trảm.

Đó là một việc hi hữu trong lịch sử, bởi quyền lực nhà vua vốn là tuyệt đối và ngai vua là bất khả xâm phạm.

Trong dòng chảy xiết của cách mạng, ngày 26/12/1792, Tòa án cách mạng được thành lập để xét xử vua Lu-i XVI. Có nhiều ý kiến khác nhau về việc xét xử con người ở ngôi vị cao nhất đất nước này, song cuối cùng tòa vẫn phán quyết xử tử hình nhà vua.

Ropespierere - một lãnh tụ của cách mạng Pháp tuyên bố: “Lu-i XVI cần phải chết, vì nước Cộng hòa cần phải sống”. Còn quần chúng cách mạng thì cho rằng, muốn cứu Tổ quốc và đảm bảo hạnh phúc của nhân dân, phải chặt đầu tên bạo chúa Lu-i XVI.

Những ngày chờ phán quyết của Tòa án cách mạng, vua Lu-i XVI bị giam cùng với hoàng hậu và 2 người con của họ tại tòa thành Danpur. Có 13 người hầu phục vụ cho họ. Vua Lu-i XVI bị cấm không được mang các đồ trang sức khi đi dạo, cấm không cung cấp dao cạo râu để đề phòng ông ta tự sát.

Những ngày này, nhà vua và hoàng hậu mới có thì giờ để dạy dỗ cho Lu-i Charles - con trai và Marie Treysi - con gái của họ.

Tận đến khi lưỡi dao tử thần đã kề cổ, vua Lu-i XVI vẫn một mực khẳng định mình vô tội. Song những chứng cứ do 4 chuyên viên đặc biệt của Quốc dân đại hội tiến hành điều tra đã phơi bày bộ mặt phản quốc của nhà vua.

Việc Lu-i XVI ngang nhiên không phê chuẩn bản Tuyên ngôn nhân quyền - giấy khai tử của chế độ cũ và giấy khai sinh chế độ mới là một bằng chứng hùng hồn buộc ông ta vào tội chống lại nhân dân.

Ngoài ra là các bằng chứng về việc cầu cứu quân đội nước ngoài và tổ chức đàn áp phong trào của quần chúng; bằng chứng về việc để lộ kế hoạch tác chiến khiến quân Pháp thất bại trong chiến tranh với áo và Phổ... đã khép nhà vua vào tội phản quốc.
	3. Cách mạng tư sản Pháp
a. Nguyên nhân:

- Tình hình nông nghiệp: lạc hậu, nạn mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra.

- Tình hình công nghiệp, thương nghiệp:
+ Phát triển nhưng bị cản trở bởi chính sách thuế của nhà vua.
+ Tiền tệ và đơn vị đo lường không thống nhất, ngân sách thâm hụt.
- Mâu thuẫn xã hội: đẳng cấp thứ ba bất bình với chính sách của nhà vua và hai đẳng cấp trên.
b. Kết quả, ý nghĩa, tính chất và đặc điểm

- Kết quả: 
+ Xoá bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, thành lập nền cộng hoà.

+ Bảo vệ được thành quả cách mạng
- Ý nghĩa: 

+ Khẳng định các quyền tự do dân chủ của công dân
+ Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nước Pháp phát triển.
+ Ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử châu Âu suốt thế kỉ XIX
- Tính chất và đặc điểm: Cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo, diễn ra dưới hình thức nội chiến và chiến tranh bảo vệ tổ quốc.




3. Hoạt động 3: Luyện tập.
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
* GV yêu cầu HS dựa vào hình 1.2 và kiến thức đã học, hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?
a. Giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự thống trị của thực dân Anh.
b. Đưa đến sự ra đời một nhà nước mới ở Tây bán cầu.
c. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển.
d. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống phong kiến ở Châu Âu và giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
Câu 2: Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc khu vực nào?
a. Ven bờ Đại Tây Dương.
b. Ven bờ Thái Bình Dương.
c. Khu vực Ngũ Hồ.
d. Ven bờ Bắc Băng Dương.
Câu 3. Khẩu hiệu nổi tiếng: "Tự do - Bình đắng - Bác ái" ở Pháp được thông qua trong văn kiện nào?
a. Hiến pháp 1791.
b. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
c. Tuyên ngôn Độc lập.
d. Hiến pháp 1793.
Câu 4. Trong Cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, lực lượng nào đóng vai trò quyết định đưa cách mạng đến thành công?
a. Lực lượng công nhân.
b. Lực lượng nông dân.
c. Lực lượng tư sản
d. Lực lượng quân chúng nhân dân.
Câu 5. Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là
a. Đặt ra nhiều thứ thuế mới
b. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì
c. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp
d. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè
* HS: Tiếp cận nhiệm vụ và lắng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS dựa vào kiến thức đã học, suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:
Câu 1: Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là gì?
c. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Mĩ phát triển.
Câu 2: Thực dân Anh thiết lập 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ thuộc khu vực nào?
a. Ven bờ Đại Tây Dương.
Câu 3. Khẩu hiệu nổi tiếng: "Tự do - Bình đắng - Bác ái" ở Pháp được thông qua trong văn kiện nào?
b. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.
Câu 4. Trong Cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789, lực lượng nào đóng vai trò quyết định đưa cách mạng đến thành công?
d. Lực lượng quân chúng nhân dân.
Câu 5. Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là
c. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp
* HS còn lại lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.
4. Hoạt động 4. Vận dụng

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân để hoàn thành bài tập. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh 
d. Cách thực hiện.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

* GV đặt câu hỏi cho HS: 
Kể tên một số quốc gia theo thể chế quân chủ lập hiến hiện nay.
* HS tiếp nhận nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
* HS suy nghĩ, trao đổi với bạn để trả lời câu hỏi.

* GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu. Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
* Sau khi cá nhân HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày sản phẩm của mình:

 Một số quốc gia theo thể chế quân chủ lập hiến hiện nay:  Nhật Bản, Anh Quốc, Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, Úc, Campuchia, Thái Lan, Tây Ban Nha, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Malaysia, Bhutan... 
* HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS.

	Ký duyệt của tổ trưởng chuyên môn

Phú Mỹ, Ngày …. tháng … năm ….
Ngô Thị Sen
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